
[Thông tin liên lạc và hành động của gia đình] * Hãy viết với giả định rằng bạn sẽ không ở cùng gia đình
khi đi sơ tán.

[Chuẩn bị sơ tán]
1, Trang phục khi đi sơ tán

* Thường ngày hãy chuẩn bị cho mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

[Hành động sơ tán khi có động đất và sóng thần] * Chủ yếu tham khảo hành động sơ tán sau khi
 “Bắt đầu sơ tán” trở đi ở mặt sau (khi có lũ lụt)

・Kiểm tra sự an toàn của những người ở cùng bạn

Họ tên Số điện thoại di động Số điện thoạiNơi lưu trú chính ngoài nhà của
bạn (nơi làm việc, trường học v.v.)

Thu xếp sẵn 1 bộ trang phục an toàn và dễ đi lại (vào mùa đông, thực hiện đầy đủ các biện pháp chống lạnh)
Chọn chiếc túi dễ mang theo và để cho hai tay của bạn tự do, chẳng hạn như mang balo, v.v.

Chọn giày thể thao phòng trường hợp đường và vỉa hè bị ngập lụt do mưa lớn (thay vì đi ủng nước sẽ tràn vào, việc đi lại sẽ trở nên khó khăn)

Địa chỉ liên lạc/ phương thức liên
lạc trong trường hợp khẩn cấp

2, Đồ dùng mang theo khi đi sơ tán * Hãy kiểm tra các mục cơ bản và tự thêm hoặc bớt lại.

Tiền mặt

Đèn pin cầm tay/ đèn lồng

Nước uống

Quần áo mùa đông

Thuốc/ sổ tay y tế

Sổ ngân hàng/ con dấu

Pin khô/ sạc pin

Thực phẩm (thức ăn dự trữ, v.v.)

Chăn/ túi ngủ

Bàn chải đánh răng

Thẻ bảo hiểm sức khoẻ

Cục sạc điện thoại

Đồ lót/ quần áo

Khăn

Băng vệ sinh

Bằng lái xe

Giấy (ướt)

Giày
Dung dịch bảo quản kính/ 
kính áp tròng 

Khẩu trang

3, Danh sách đồ dự trữ * Hãy kiểm tra các mục cơ bản và tự thêm đồ vào .

Thức phẩm dự trữ lâu dài

Đĩa giấy/ cốc giấy

Giấy (ướt)

Thực phẩm ăn liền

Màng bọc thực phẩm

Khăn

Nước uống

Đũa dùng 1 lần

Nhà vệ sinh di động

Thùng nhựa cấp nước

Túi nilong

Khi xảy ra động đất (rung lắc mạnh)

Công bố cảnh báo sóng thần/ cảnh báo sóng thần lớn

★ 3 hành động bảo đảm an toàn (đầu tiên cúi thấp người, bảo vệ đầu và không di chuyển)

Không biết xảy ra
vào lúc nào

Phòng
trường
hợp có

sóng thần
hoặc hoạt

động
động đất

Chuẩn bị
trước khi

xảy ra
thiên tai

Sau khi
xảy ra

[Diễn tập phòng chống thiên tai]　　
[Địa điểm sơ tán] 

[Chuẩn bị sơ tán]

Lần lượt điền địa điểm sơ tán trong trường hợp động đất và sóng thần vào mục “Bắt đầu sơ tán” 
trong bảng dưới đây

◎ Bắt đầu sơ tán (chỉ cần đến nơi an toàn)

(Giả định cho những người sinh sống ở khu
vực có nguy cơ ngập lụt do sóng thần)

* Trong trường hợp vẫn còn thời gian cho đến khi sóng
thần đổ bộ,
Địa điểm sơ tán: Di chuyển đến                      (  phút)

* Trong trường hợp không còn thời gian cho đến khi
sóng thần đổ bộ,
Địa điểm sơ tán khẩn cấp: Di chuyển đến      (  phút)

<Trong trường hợp nhà bạn bị hư hại (hoặc có nguy cơ bị hư hại)>

◎ Bắt đầu sơ tán
          Địa điểm sơ tán: Di chuyển đến       (     phút)

Chuẩn bị sẵn sàng “quần áo”, “đồ dùng mang theo” và “đồ dự trữ”như đã liệt kê ở trên.

[Diễn tập sơ tán]

[Thông tin phòng chống thiên tai]

[Chuẩn bị sơ tán]

[Khác]

Tham gia diễn tập       Ngày       Tháng

Chuẩn bị “trang phục”, “đồ dùng mang theo”, “đồ dự trữ” khi sơ tán theo hướng dẫn ở mặt sau

Cấu trúc gia đình

Tên địa điểm sơ tán (cơ sở, v.v.) Thời gian
di chuyển

Các đối tượng thiên tai (đánh dấu ○)

người (cùng nhau sơ tán: người)
* Kiểm tra bản đồ khu vực nguy hiểm và trong trường hợp không có rủi ro nào khác ngoài động đất và sóng thần, hãy chuyển sang trang sau.

Rủi ro thiên tai chỗ
nhà mình sống*

phút

phút

phút

phút

Địa điểm sơ tán ②

Sơ tán khẩn cấp①

Sơ tán khẩn cấp②

Địa điểm sơ tán ①

Cảnh báo mưa lớn và lũ lụt/
Thông tin cảnh báo ngập lụt

(Điền thông tin tương đương với
cảnh báo cấp độ 3)

* Những người có nguy cơ bị ảnh
hưởng bởi triều cường dâng cao,
núi lửa và những người tự nguyện
sơ tán do giông lốc trong bão

Lệnh sơ tán(Nguy cơ thiên tai cao)

Bảo đảm an toàn khẩn cấp(Thiên tai đang xảy ra hoặc sắp xảy ra)

(Sau khi xảy ra) ★ Trong trường hợp bạn không thể sơ tán, hãy di chuyển ngay đến nơi an toàn hoặc lên tầng 2 trở lên của tòa nhà.

Dự kiến khoảng        giờ

Công bố khoảng     giờ

Thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở đất/
Thông tin nguy cơ ngập lụt

Cảnh báo đặc biệt về mưa lớn và thông tin về tình trạng xảy ra ngập lụt

Chuẩn bị
trước khi

xảy ra
thiên tai

Thông tin cần chú ý sớm (Có khả năng đạt mức cảnh báo)(Trước 2-3 ngày)

□Công tắc kích hoạt sơ tán 
☞

□Công tắc kích hoạt sơ tán ☞

(Khi tình hình thời tiết diễn biến xấu)

(Điền thông tin tương đương với
cảnh báo cấp độ 4)

Cấp độ
cảnh báo

1

Cấp độ
cảnh báo

2

(
Cấp độ

cảnh báo

4

( )

Cấp độ
cảnh báo

5

Sơ tán người cao tuổi, v.v.(Nguy cơ thiên tai)(
Cấp độ

cảnh báo

3

[Lưu ý]
Ghi chú thời gian công bố 
cảnh báo cấp độ 3 (hoặc 
tương đương); trong trường 
hợp dự kiến sẽ tăng lên 
cảnh báo cấp độ 4 (hoặc 
tương đương) vào ban đêm, 
hãy bắt đầu sơ tán sớm hơn.

Lũ lụt Ngập
cục bộ

Sạt lở
đất

Triều
cường

Động
đất

Sóng
thần Núi lửa Khác

 Khuyến cáo mưa lớn và lũ lụt/Thông tin cần chú ý về ngập lụt

Phiếu Kumamoto My Timeline

Hành động sơ tán của bản thân và gia đình

Hãy tạo My Timeline và chia sẻ với cả gia đình nhé!

Mục 4 Kiểm tra thời điểm sơ tán khi mưa lớn hoặc bão
Chỉ người lớn

đi sơ tán Không cần trợ
giúp hoặc hỗ
trợ khi chuẩn
bị sơ tán hoặc

khi sơ tán
Tất cả trẻ em đều là
học sinh trung học

cơ sở trở lên

Ｎｏ

Ｎｏ Ｎｏ Ｎｏ

Ｙｅｓ Ｙｅｓ
Không có ai 

phải lo lắng về 
thể lực hay 

sức khoẻ

Cảnh báo cấp độ 4
Bắt đầu sơ tán theo chỉ thị sơ tán

Những người không cần
nhiều thời gian sơ tán

Thông tin thời tiết phòng chống thiên tai

Cảnh báo cấp độ 3
Bắt đầu sơ tán đối với việc sơ tán

dành cho người lớn tuổi, v.v.
Những người không cần

nhiều thời gian sơ tán
Thông tin thời tiết phòng chống thiên tai

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ

Mục 3 Xác nhận những người đi sơ tán cùng

Sống cùng người
trong gia đình

Có thành viên trong gia đình cùng
tham gia vào các hoạt động phòng

chống ứng phó với thiên tai

Điền vào phiếu số người của “Gia đình sơ tán” trong phần “cấu trúc gia đình”, chuyển đến mục 4

Sơ tán với các thành
viên trong gia đình

ngoài ○○

Ông / bà○○

Trong trường hợp đi sơ
tán còn có người ngoài

thành viên trong
gia đình

Toàn bộ thành viên
trong gia đình

đi sơ tán

Sơ tán
một mình

Ｎｏ
Ｎｏ

Ｙｅｓ Ｙｅｓ

+

Kiểm tra và đánh dấu tích vào ô “□ Công tắc kích hoạt sơ tán" ở cảnh báo
cấp độ 3 hoặc 4 trong phiếu, viết dòng chữ "Bắt đầu sơ tán" nổi bật bên cạnh.

Mục 2 Quyết định địa điểm sơ tán ngoài nhà của bạn

Địa điểm
sơ tán

Nhà của họ hàng/ người
quen ở những nơi an toàn

(ít rủi ro thiên tai)

Có thể tiếp nhận việc sơ
tán từ họ hàng, người
quen (thảo luận trước)

Ｙｅｓ

Ｎｏ Ｎｏ

Hãy xác nhận nguy cơ thiên tai
khu vực trên (bản đồ cảnh báo
nguy cơ lũ lụt) 

Sơ tán đến nhà
họ hàng/ người quen

Sơ tán đến địa điểm sơ tán/
địa điểm sơ tán do chính

quyền địa phương chỉ định

Ｙｅｓ

Mục 1 Kiểm tra “Rủi ro thiên tai tại nhà” trong trường hợp mưa lớn, bão

Vị trí nhà không nằm trong vùng nguy
hiểm của bản đồ nguy hiểm thiên tai

(bản đồ phòng chống thiên tai)

Vị trí nhà ít nguy
cơ rủi ro thiên tai khác

Ｎｏ Ｎｏ

Bảo đảm an toàn khi ở nhà

Cần phải sơ tán đến những
nơi an toàn khác ngoài

nhà của bạn

Ｙｅｓ

<Ví dụ đến nhà họ hàng/
người quen, v.v.>
・Nhà anh chị em
・Căn hộ của người quen
・Khách sạn, nhà trọ, v.v.

<Ví dụ về trợ giúp hoặc hỗ trợ>
・Trợ giúp thay trang phục
・Đưa đến địa điểm sơ tán bằng ô tô, v.v.

Thông tin cảnh báo thiên
tai sạt lở đất
Thông tin nguy cơ ngập lụt

Cảnh báo mưa lớn và lũ lụt
Thông tin cảnh báo ngập lụt

Điền vào phiếu “Rủi ro thiên tai”, chuyển đến mục 2

Điền vào phiếu “Tên địa điểm sơ tán”,  chuyển đến mục 3

！！

1. Quyết định sẵn địa điểm sơ tán
và tuyến đường đi sơ tán

● Quyết định sẵn trên 2 địa điểm sơ tán* vì có trường hợp địa
điểm sơ tán không thể sử dụng tùy vào thiên tai.

2. Suy nghĩ về việc chuẩn bị và hành
động sơ tán trước khi xảy ra thiên tai

● Tích cực tham gia các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai của
chính quyền địa phương và khu vực trước khi xảy ra thiên tai và 
quyết định sẵn về cách thu thập thông tin phòng chống thiên tai.

● Xem xét các hành động sơ tán thiết yếu tùy theo 5 cấp độ cảnh báo. 

● Phòng trường hợp việc di chuyển đến địa điểm sơ tán gặp
khó khăn do nước sông dâng cao, gió mạnh và mưa to, hãy
quyết định sẵn một nơi có thể đảm bảo an toàn khi khẩn cấp. 

● Kiểm tra tuyến đường và thời gian di chuyển đến địa
điểm sơ tán (về cơ bản việc sơ tán là đi bộ).

<Ví dụ về các hành động sơ tán>

* Đối với các địa điểm sơ tán khẩn cấp do chính quyền địa phương chỉ
định và địa điểm sơ tán được chỉ định, cần kiểm tra bản đồ nguy hiểm
thiên tai (bản đồ phòng chống thiên tai) để xem nó có thể sử dụng cho
những thiên tai nào.

• Tham gia diễn tập sơ tán trong trường hợp
có lũ lụt do Thành phố ○○ tiến hành vào
ngày ○ tháng ○.

• Thêm vào màn hình chính điện thoại
“Thông tin phòng chống thiên tai
Kumamoto”

• Đăng ký* “email thông tin phòng chống
thiên tai Kumamoto”
* Đưa tin các thông tin về thời tiết, sơ tán,

mực nước sông, v.v.

Quyết định sẵn
những vật dụng
mang theo khi sơ
tán*

❷

Dự trữ* các vật dụng thiết yếu đề phòng trường hợp 
các tiện ích sinh hoạt như điện, gas và nước bị cắt khi 
bạn trở về từ nơi sơ tán.

❸

❶Hãy chuẩn bị sẵn trang phục, sẵn sàng để có thể thay 
ngay lập tức khi sơ tán.

• Chọn trang phục dễ di chuyển, an toàn
(chú ý đến tính thoáng mát và chống lạnh)
• Đeo (balo, áo mưa, v.v.) để có thể sử dụng 
hai tay tự do để xử lý các tình huống khẩn cấp
• Chọn giày an toàn và dễ đi, cả trong tình hình 
mưa lớn hoặc có nước đọng (đi ủng cao cổ khi bị nước tràn vào, 
việc đi lại sẽ trở nên khó khăn)

・ Kiểm tra thông tin thời tiết (TV, báo chí, trang chủ, email phòng
 chống thiên tai, v.v.)
・ Kiểm tra địa điểm sơ tán và tuyến đường sơ tán bằng bản đồ khu

 vực nguy hiểm (bản đồ phòng chống thiên tai)
・ Kiểm tra vị trí của gia đình (kiểm tra sự an toàn)
・ Thay trang phục mặc thoải mái

 để dễ sơ tán
・ Bắt đầu sơ tán (nếu cảnh báo

 cấp độ 4 xảy ra vào ban đêm,
 hãy bắt đầu sơ tán trước 8 giờ
 tối)

<Ví dụ về việc chuẩn bị trước khi xảy ra thiên tai>

❸❷ ★ Hãy đọc phần Động đất và Sóng thần ở trang 4 trước khi điền thông tin.★ Nếu bạn chưa biết cách điền phiếu, hãy xem mẫu điền thông tin ở trang 4.

Cảnh báo
cấp độ

5

Thông tin khí tượng
phòng chống thiên tai

(Tương đương với cảnh báo cấp độ)

Cảnh báo đặc biệt về mưa
lớn và thông tin về tình trạng

xảy ra ngập lụt
[Cảnh báo bão đặc biệt về gió mạnh *2]

Thiên tai đã
đang xảy ra

hoặc sắp xảy ra

Bảo đảm an
toàn khẩn cấp

[Chính quyền địa phương
 ban hành lệnh]

Cảnh báo mưa lớn
Cảnh báo lũ lụt

Thông tin cảnh báo ngập lụt 
Khuyến cáo 

triều cường dâng cao 
(có khả năng chuyển sang Cảnh báo)

[Cảnh báo gió mạnh*2]

Nguy cơ xảy ra
thiên tai

Sơ tán người
cao tuổi, v.v.

[Chính quyền địa phương
 ban hành lệnh]

Thông tin cảnh báo thiên tai sạt lở
đất/ Thông tin nguy cơ ngập lụt

Cảnh báo triều cường
dâng cao/ cảnh báo đặc biệt

Lệnh sơ tán
[Chính quyền địa phương

 ban hành lệnh]

Nguy hiểm đến tính mạng:
Ngay lập tức bảo đảm an toàn!

Thông tin cần chú ý
về ngập lụt

[Khuyến cáo gió mạnh*2]

Tình hình
thời tiết diễn

biến xấu

Khuyến cáo mưa lớn
Khuyến cáo lũ lụt

Khuyến cáo triều cường
[Công bố của Đài khí tượng]

Tự bản thân xác nhận
hành động sơ tán

Nguy cơ tình
hình thời tiết
diễn biến xấu

trong tương lai

Thông tin cần chú ý sớm
(Có khả năng đạt mức 

Cảnh báo)
[Công bố của Đài khí tượng]

Nâng cao sự chuẩn bị cho thiên tai

Nguy cơ xảy ra
thiên tai cao

Sơ tán toàn bộ khỏi 
khu vực nguy hiểm4

3

2

Sơ tán người cao tuổi, v.v. 
khỏi khu vực nguy hiểm

● Những người cần được chăm sóc đặc biệt cần nhiều
thời gian để sơ tán (người cao tuổi, người khuyết tật,
trẻ sơ sinh, v.v.) và những người hỗ trợ họ.

1

Thông tin thúc đẩy
hành động

~Nhất thiết phải sơ tán khi đạt đến cảnh báo cấp độ 4~

Hành động của người dân cần thực hiệnTình hình

*1 Cảnh báo cấp độ 5 không phải lúc nào cũng được ban hành vì chính quyền địa phương không thể nắm bắt chính xác tình hình thiên tai.
*2 Cảnh báo đặc biệt về giông lốc, cảnh báo giông lốc, khuyến cáo về giông lốc  được ghi để tham khảo.
(Được soạn thảo bởi tỉnh Kumamoto dựa trên “Dự luật sửa đổi một phần Đạo luật cơ bản về các biện pháp đối phó thiên tai, v.v.” do Văn phòng Nội các đệ trình lên Quốc hội vào tháng 3 năm 2021)

Vì các hành động thực hiện sẽ dựa theo cấp độ cảnh báo, nên điều quan trọng 
là phải phán đoán với ý thức rằng “Phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của 
chính mình”

Hãy ghi nhớ “5 cấp độ cảnh báo” và kiểm tra những hành động nên thực hiện cho bản thân!

Trong trường hợp chính quyền địa phương ban hành “chỉ thị 
sơ tán” với cảnh báo cấp độ 4, hãy thực
hiện hành động sơ tán ngay lập tức!
* Đối với những người cần nhiều thời gian sơ 

tán, hãy bắt đầu sơ tán khi cảnh bảo cấp độ 3 
“Sơ tán dành cho người lớn tuổi, v.v.”

◆Mối quan hệ giữa các cấp độ cảnh báo và 
 hành động sơ tán

Ngay cả khi chưa ban hành “chỉ thị sơ tán”, việc công bố thông 
tin khí tượng tương đương với cảnh báo cấp độ 4 là thời 
điểm quan trọng để tự bản thân cân nhắc việc đi sơ tán.
* Đối với những người cần nhiều thời gian sơ tán, cần đưa ra phán đoán dựa

trên việc công bố thông tin khí tượng tương đương với cảnh báo cấp độ 3 và
tham khảo các dự đoán trong tương lai

◆ Cần đặc biệt chú ý đến thông tin khí tượng
 phòng chống thiên tai tương đương với cảnh
 báo cấp độ 4!

Thông tin cảnh báo
thảm họa sạt lở đất

Thông tin nguy
cơ ngập lụt

Cảnh báo triều cường/
cảnh báo đặc biệt

3Hãy cùng nhau xác nhận nên sơ tán “ở đâu” “cùng với ai” và “khi nào” theo mục 1 đến 42

Hãy cùng nhau suy nghĩ
về hành động sơ tán!

4

1. Tổng hợp danh sách thông tin liên lạc và
hành động của các thành viên trong gia đình

2. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc sơ tán

Hãy cùng nhau suy nghĩ 
về những việc cần
chuẩn bị khi đi sơ tán!

5

Thông tin phòng chống
thiên tai Kumamoto

Email thông tin phòng chống
thiên tai Kumamoto* Chi tiết được ghi ở trang 4

* Kiểm tra đồ dự trữ và hạn
sử dụng thường xuyên và 
thay mới/bổ sung đồ.

* Để tránh lãng phí thực phẩm
và nước uống do hết hạn, 
hãy thực hiện việc “dự trữ 
hằng ngày (dự trữ luân 
phiên)” bằng cách mua 
nhiều hơn một chút so với 
lượng sử dụng hằng ngày.

* Hãy thu hẹp nhỏ lại
những vật dụng thiết
yếu nhất có thể.

● Hãy tạo một bảng cân nhắc đến thực tế khi thiên tai xảy
ra, có thể tất cả các thành viên trong gia đình không ở cùng 
nhau hoặc không hành động sơ tán cùng nhau do công việc 
hoặc trách nhiệm đối với địa phương, như việc của hiệp hội 
khu phố, v.v.

● Giả định trong trường hợp không thể sử dụng điện thoại di
động (không thể sạc do mất điện), hãy ghi lại thông tin liên 
lạc, phương thức liên lạc, địa điểm gặp mặt, v.v.

Tham gia diễn tập      Ngày      Tháng

Xác nhận tổng thể Chuẩn bị để bảo đảm an toàn khi ở nhà
Dự trữ các vật dụng thiết yếu đề phòng trường hợp mất điện, gas, nước, v.v.
Cân nhắc các địa điểm sơ tán ngoài nhà của bạn phòng trường hợp

động đất và các thiên tai khác xảy ra. (mục 2).

Ｙｅｓ



Hãy tạo My Timeline và sớm cùng nhau đi sơ tán nhé!

Bây giờ, hãy cùng nhau tạo My Timeline!
 trang 2 và 3 (trang bên trong)

Những thiên tai có thể 
dự đoán được dựa trên

 thông tin thời tiết

Mưa lớn/ Thảm họa sạt lở đất/ Bão

Triều cường

Sự phun trào của núi lửa

Động đất/ Sóng thần

Bão tuyết lớn

Mưa lớn

Sử dụng My Timeline để sơ tán (cơ bản)
Ứng dụng mọi sự chuẩn bị và các hành động sơ tán của My Timeline
dựa trên cấp độ cảnh báo

Tận dụng mọi sự chuẩn bị và các hành động sơ tán đã học từ việc tạo My Timeline 
sau khi xảy ra động đất để sơ tán

m3 0・

1 0・m

ⒸChú gấu Kumamon tỉnh Kumamoto 2010

Tỉnh
Kumamoto Kumamoto

My Timeline

K U M A M O T O

1 0・m

Tỉnh
Kumamoto

Chú gấu Kumamon 
　　　đi sơ tán sớm 

　　　　　　　khi trời còn sáng!

1, Kiểm tra rủi ro thiên tai tại nhà bằng bản đồ nguy hiểm thiên tai 
(bản đồ phòng chống thiên tai)

2, Kiểm tra xem nên sơ tán ở đâu, với ai, khi nào

3, Kiểm tra thông tin và hành động theo 5 cấp độ cảnh báo

4, Xem xét các hành động sơ tán tùy theo cấp độ cảnh báo

5, Chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc sơ tán

1, Kiểm tra rủi ro thiên tai tại nhà bằng bản đồ nguy hiểm thiên tai 

Quy trình tạo My Timeline

Thông báo từ tỉnh Kumamoto. Hãy cùng nhau chuẩn bị phòng chống thiên tai trước khi vào mùa mưa!

1, Kiểm tra rủi ro thiên tai tại nhà bằng bản đồ nguy hiểm thiên tai 1, Kiểm tra rủi ro thiên tai tại nhà bằng bản đồ nguy hiểm thiên tai 

“Bí quyết”
để làm tốt

<Điền vào Phiếu My Timeline> ★ Vừa tạo vừa đọc trang 2 và 3 (bên trong)

Loại thiên tai Tham khảo thời điểm bắt đầu sơ tán và cách lên kế hoạch hành động sơ tán

[Đối tượng] Những người sống ở các khu vực chịu ảnh hưởng từ núi lửa Aso phun trào (thành phố Aso, thị trấn Takamori, làng Minamiaso)
● Về nguyên tắc, bắt đầu sơ tán khỏi nhà ngay khi “Lệnh sơ tán” được ban hành cùng với thông báo cảnh báo núi lửa cấp độ 5 (hoặc “Sơ tán 

người cao tuổi” cảnh báo cấp độ 4 đối với những người cần nhiều thời gian sơ tán)
● Mặc dù có cảnh báo núi lửa dưới cấp độ 3 nhưng hãy xem xét ảnh hưởng trước và ngay sau khi núi lửa phun trào đến cơ sở hạ tầng và bắt đầu sơ tán khỏi nhà riêng sau khi “Lệnh sơ tán” được ban hành
● Tùy theo tình hình phun trào của núi lửa, chính quyền địa phương sẽ chỉ định địa điểm sơ tán, có thể là các nơi sơ tán trong hoặc ngoài khu 

vực của thành phố, thị trấn. (tự mình có thể sơ tán đến nhà của họ hàng/ người quen ở những nơi an toàn)

[Đối tượng] Những người sinh sống trong tỉnh (đặc biệt là khu vực miền núi)
● Bảo đảm an toàn tại nhà là điều cơ bản. Trong trường hợp có nguy cơ bị cô lập* tại nhà, chuẩn bị đủ các đồ dự trữ cần thiết

* Những người cần điều trị tại bệnh viện, v.v. tham khảo công bố cảnh báo tuyết lớn để tự quyết định xem có cần phải sơ tán không

* Khu vực không có nguy cơ lũ lụt
Bão

Triều cường

Núi lửa

Động đất

Sóng thần

Bão tuyết lớn

[Đối tượng] Những người sinh sống tại các khu vực trong tỉnh không có nguy cơ lũ lụt
● Trong trường hợp dự báo bão cho thấy khu vực nhà bạn sẽ nằm trong vùng cảnh báo giông lốc (vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi giông 

lốc) và có khả năng nhà sẽ bị sập hoặc hư hại, theo dõi thông tin cảnh báo gió lớn và xem xét việc bắt đầu sơ tán khỏi nhà
● Quyết định sẵn địa điểm sơ tán ngoài nhà của mình

[Đối tượng] Những người sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập lụt do triều cường
● Về nguyên tắc, bắt đầu sơ tán ngay khi “Lệnh sơ tán” cảnh báo cấp độ 4 (hoặc “Sơ tán người cao tuổi” cảnh báo cấp độ 3 đối với những người cần nhiều thời gian sơ tán) được ban hành
● Ngay cả khi không có lệnh sơ tán được ban hành, tự quyết định sơ tán khi có “Cảnh báo thủy triều cường/ Cảnh báo đặc biệt về triều cường” tương 

đương với cấp độ 4 (“Khuyến cáo triều cường (khả năng có cảnh báo)” tương đương với cấp độ 3 đối với những người cần nhiều thời gian sơ tán) 
● Quyết định sẵn địa điểm sơ tán khi có triều cường

[Đối tượng] Những người sinh sống ở khu vực có nguy cơ ngập lụt do sóng thần
● Về nguyên tắc, bắt đầu sơ tán khỏi nhà ngay khi có “Lệnh sơ tán” (hoặc “Sơ tán người cao tuổi” đối với những người cần nhiều thời gian sơ tán) được ban 

hành, hoặc ngay cả khi chưa ban hành lệnh, ngay lập tức bắt đầu sơ tán khi có công bố “Cảnh báo sóng thần/ Cảnh báo sóng thần lớn”
● Quyết định sẵn địa điểm sơ tán* khi có sóng thần *Trong trường hợp không có đủ thời gian để đến địa điểm sơ tán, nên sơ tán đến những nơi có thể đảm bảo an toàn khẩn cấp như ngọn đồi nhỏ

[Đối tượng] Những người sinh sống trong tỉnh
● Sau khi xảy ra động đất lớn, trong trường hợp nhà bạn bị sập hoặc hư hại, hãy ngay lập tức bắt đầu sơ tán khỏi nhà
● Ngay cả khi ngôi nhà của bạn không bị hư hỏng nhưng đề phòng trường hợp có hoạt động địa chấn sau này hoặc có nguy cơ nhà bị sập, hư hỏng thì bạn hãy tự quyết định bắt đầu sơ tán ra khỏi nhà
● Quyết định địa điểm sơ tán ngoài nhà của bạn

Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Kumamoto Phòng Quản lý Khủng hoảng và Phòng chống Thiên tai
〒862-8570 6-18-1 Chùa Suizenji, Chuo-ku, Thành phố Kumamoto 
TEL：096‒333‒2811 (Liên hệ trực tiếp)       FAX：096‒383‒1503

Tận dụng “Hành động sơ tán” cho các thiên tai khác nhau! Kiểm tra các địa điểm sơ tán có thể sử dụng cho từng thiên tai bằng 
bản đồ khu vực nguy hiểm (bản đồ phòng chống thiên tai)!

  My Timeline là một “bản kế hoạch hành động phòng chống thiên tai” sắp xếp các hành động sơ tán của mỗi chúng ta để bảo vệ bản thân 
tránh khỏi thiên tai như mưa lớn, bão, v.v.
  Bằng cách kiểm tra “5 cấp độ cảnh báo” và tạo My Timeline để thấy rõ “Công tắc kích hoạt sơ tán” gồm tình hình và thời điểm bắt đầu sơ 
tán, bạn có thể sơ tán mà không hoảng sợ, đồng thời bảo vệ được tính mạng của bản thân và những người thân cận trong trường hợp khẩn cấp.

● Bản đồ khu vực nguy hiểm (bản đồ phòng chống 
thiên tai) do chính quyền địa phương nơi bạn sinh 
sống phân phát
→ Hãy tham khảo cách sử dụng ở trang này!

● Phiếu My Timeline
→ Đăng ở trang 2 và 3 (bên trong)

Những việc cần chuẩn bị trước khi tạo My Timeline

https://portal.bousai.pref.kumamoto.jp/?p=top https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/56061.html

Trong trường hợp dự báo mưa lớn, bão, v.v. vào ban đêm, hãy bắt đầu sơ 
tán sớm khi trời còn sáng, hoặc ngay sau khi trở về nhà càng sớm càng 
tốt, trước khi trời mưa nặng hạt.

Sơ tán dự phòng

Ngoài các rủi ro thiên tai như lũ lụt và thảm họa sạt lở đất, hãy kiểm tra các địa điểm sơ 
tán và các tuyến đường sơ tán như nơi sơ tán do chính quyền địa phương chỉ định, v.v.

Cách sử dụng bản đồ khu vực nguy hiểm
(bản đồ phòng chống thiên tai)!

③⑤①

④

③

⑤

②

* Bản đồ này là hình ảnh giải thích và đang được sửa đổi từ Bản đồ phòng chống thiên tai toàn thể của Thành phố Tamana.

　　Cũng có thể kiểm tra bản đồ khu vực nguy hiểm (bản đồ phòng chống thiên tai) tại “Thông tin phòng chống thiên tai
         Kumamoto”, nơi cung cấp nhiều thông tin 
         phòng chống thiên tai của tỉnh Kumamoto.

　　Đăng ký dịch vụ email thông tin phòng chống thiên tai cũng rất thuận tiện.
Thông tin phòng chống thiên tai Kumamoto Tìm kiếm Email thông tin phòng chống thiên tai Kumamoto Tìm kiếm

❶❹

1

Kiểm tra vị trí của nhà bạn①
Kiểm tra xem có màu hay đường kẻ nào xung quanh
nhà bạn không

②
→ Đánh dấu màu cam 2 loại

Kiểm tra rủi ro thiên tai trong trường hợp có màu hay đường kẻ③
→ Ngập lụt do lũ lụt (1~3m và 3~5m)

Kiểm tra địa điểm sơ tán theo rủi ro thiên tai④
→ Chọn địa điểm sơ tán thứ nhất “Trung tâm Văn hoá Thành phố 
Tamana” không có nguy cơ ngập lụt (không đánh dấu màu)

Kiểm tra tuyến đường di chuyển đến địa điểm sơ tán (di chuyển để tránh rủi ro thiên tai)⑤
→ Chọn tuyến đường di chuyển có màu sắc nhạt nhất có thể, 
tránh đường hầm của các tuyến đường sắt dễ bị ngập lụt

Ghi lại các điểm đã kiểm tra(①～⑤)trên bản đồ.

Những thiên tai khó dự đoán

Thảm họa sạt lở đất Bão Triều cường

Trường trung học 
cơ sở Tamana

Trường trung học 
cơ sở Tamana

Bệnh viện Trung tâm 
công cộng Tamana

Bệnh viện Trung tâm 
công cộng Tamana

Trường trung học 
phổ thông Tamana/
Trường trung học 
cơ sở trực thuộc

Trường trung học 
phổ thông Tamana/
Trường trung học 
cơ sở trực thuộc

Trường tiểu học
Tamanacho

Trường tiểu học
Tamanacho

Trung tâm văn hoá thành phố TamanaTrung tâm văn hoá thành phố Tamana

Sân vận động võ thuật thành phố TamanaSân vận động võ thuật thành phố Tamana

Đồn cảnh sát TamanaĐồn cảnh sát Tamana

Trung tâm hành chính TamanaTrung tâm hành chính Tamana

Trung tâm thể chất 
lao động Tamana

Trung tâm thể chất 
lao động Tamana

Trung tâm Phúc lợi Thành phố TamanaTrung tâm Phúc lợi Thành phố Tamana

Toà thị chính TamanaToà thị chính Tamana

Nhà thanh thiếu niên lao động
 thành phố Tamana

Nhà thanh thiếu niên lao động
 thành phố Tamana

Trường trung học 
phổ thông Kitaryo
Trường trung học 
phổ thông Kitaryo

Trường trung học phổ thông 
nữ sinh Tamana

Trường trung học phổ thông 
nữ sinh Tamana

Địa điểm sơ tán thứ nhấtĐịa điểm sơ tán thứ nhất

Khu vực cảnh báo (đặc biệt)
về thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh báo (đặc biệt)
về thảm họa sạt lở đất

Giả định khu vực nhà cửa 
bị sập do lũ lụt, v.v.

Giả định khu vực nhà cửa 
bị sập do lũ lụt, v.v.

Ước tính độ ngập sâu 
do lũ lụt

Ước tính độ ngập sâu 
do lũ lụt

Sạt lở đất vì mưaSạt lở đất vì mưa

Sạt lở khu vực có địa hình dốcSạt lở khu vực có địa hình dốc

Địa điểm sơ tán thứ hai tiếp theoĐịa điểm sơ tán thứ hai tiếp theo

Các cơ sở liên quan đến cảnh sátCác cơ sở liên quan đến cảnh sát

Khu vực 
cảnh báo
Khu vực 
cảnh báo

Khu vực 
cảnh báo
Khu vực 
cảnh báo

Dòng lũDòng lũ

Từ 5,0 m trở lênTừ 5,0 m trở lên

3,0 m ~ dưới 5,0 m3,0 m ~ dưới 5,0 m

1,0 m ~ dưới 3,0 m1,0 m ~ dưới 3,0 m

0,5 m ~ dưới 1,0 m0,5 m ~ dưới 1,0 m
Dưới 0,5 mDưới 0,5 m

Khu vực cảnh báo 
đặc biệt

Khu vực cảnh báo 
đặc biệt

Khu vực cảnh báo 
đặc biệt

Khu vực cảnh báo 
đặc biệt

Xói mòn 
bờ sông

Xói mòn 
bờ sông

Camera giám sát sôngCamera giám sát sông

Đường quốc lộĐường quốc lộ
Đường tỉnhĐường tỉnh
Đường sắtĐường sắt

Đường hầmĐường hầmCác cơ sở liên quan đến cứu hoảCác cơ sở liên quan đến cứu hoả

Đài quan sát mực nướcĐài quan sát mực nước
Bệnh viện dã chiến khi xảy ra thiên taiBệnh viện dã chiến khi xảy ra thiên tai

Máy đo mực nước 
loại quản lý khủng hoảng
Máy đo mực nước 
loại quản lý khủng hoảng

(Không thể sử dụng khi lũ lụt)(Không thể sử dụng khi lũ lụt)
(Không sử dụng khi xảy ra thảm họa sạt lở đất)(Không sử dụng khi xảy ra thảm họa sạt lở đất)

(Không thể sử dụng khi lũ lụt)(Không thể sử dụng khi lũ lụt)
④

⑤

Kế hoạch sơ tán cá nhân Kumamoto Mẫu điền thông tin 

Kumamoto My Timeline
[Thông tin liên lạc và hành động của gia đình] * Hãy viết với giả định rằng bạn sẽ không ở cùng gia đình khi đi sơ tán.

[Chuẩn bị sơ tán]
1, Trang phục đi sơ tán

* Hãy chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ cho mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

[Hành động sơ tán khi có động đất và sóng thần] * Chủ yếu tham khảo hành động sơ tán sau khi “Bắt đầu sơ tán” ở mặt sau (khi có lũ lụt).

・ Kiểm tra sự an toàn của những người sống cùng
・ Thay trang phục đi sơ tán
・ Xác nhận lần cuối các đồ dùng mang theo

Họ tên Số điện thoại di động Số điện thoạiNơi lưu trú chính ngoài nhà ở
 (nơi làm việc, trường học v.v.)

Thu xếp trang phục an toàn và dễ cử động chung vào 1 túi (vào mùa đông, thực hiện đầy đủ các biện pháp chống lạnh)

Chọn một chiếc túi dễ mang theo và có thể sử dụng tự do hai tay, chẳng hạn như balo, v.v.
Chọn giày thể thao phòng trường hợp đường và vỉa hè bị ngập lụt do mưa lớn (ủng khi bị nước vào thì việc đi lại sẽ trở nên khó khăn)

Địa chỉ liên lạc/ phương thức 
liên lạc trong trường hợp khẩn cấp

2, Đồ dùng mang theo khi đi sơ tán * Hãy kiểm tra các mục cơ bản và tự mình thêm bớt đồ.

Tiền mặt

 Đèn pin cầm tay/ đèn lồng

Nước uống 1L/ 6 chai

Quần áo mùa đông

Thuốc/ sổ tay y tế

Túi nilon

Sổ ngân hàng/ con dấu

Pin khô/ Pin

Thực phẩm (thức ăn dự trữ, v.v.)

Chăn/ túi ngủ 3 cái

Bàn chải đánh răng

Dung dịch sát khuẩn

Thẻ bảo hiểm sức khoẻ

Cục sạc điện thoại di động

Đồ lót/ quần áo

Khăn 6 cái

Băng vệ sinh

Dép đi trong nhà

Bằng lái xe

Giấy (ướt)

Giày

Dung dịch bảo quản kính/kính áp tròng

Khẩu trang

3, Danh sách đồ dự trữ * Hãy kiểm tra các mục cơ bản và tự mình thêm vào.

Thức ăn dự trữ

Đĩa giấy/ cốc giấy

Giấy (ướt)

Pin

Thức ăn đóng hộp

Màng bọc thực phẩm

Khăn

Nước uống 2L/24 chai

Đũa dùng 1 lần

Nhà vệ sinh di động

Thùng nhựa cấp nước

Túi nilon

Đèn chiếu sáng dùng trong thiên tai

Khi xảy ra động đất (rung lắc mạnh)

Công bố cảnh báo sóng thần/
cảnh báo sóng thần lớn

★ 3 hành động bảo đảm an toàn
     (đầu tiên cúi thấp người, bảo vệ đầu và không di chuyển)

Không biết 
xảy ra vào lúc nào

Phòng 
trường 
hợp có 
sóng thần 
hoặc 
hoạt động 
địa chấn

Chuẩn bị 
trước khi 

xảy ra 
thiên tai 

Sau khi 
xảy ra

[Diễn tập phòng chống thiên tai]

[Địa điểm sơ tán]

[Chuẩn bị sơ tán]

Tham gia diễn tập Ngày 5 tháng 11 Kumamoto Shake Out

 Lần lượt điền địa điểm sơ tán trong trường hợp động đất và sóng thần vào mục “Bắt đầu sơ tán” trong bảng dưới đây

◎ Bắt đầu sơ tán (trước hết đi đến địa điểm an toàn)

(Dành cho những người sinh sống ở 
khu vực có nguy cơ ngập lụt do sóng thần)

* Trong trường hợp vẫn còn thời gian cho đến khi sóng 
thần đổ bộ,
Địa điểm sơ tán: Di chuyển đến Trung tâm văn hóa ○○ 
(20 phút đi bộ)
* Trong trường hợp không còn thời gian cho đến khi 
sóng thần đổ bộ,
Địa điểm sơ tán khẩn cấp: Di chuyển đến ngọn đồi 
nhỏ phía sau nhà (1 phút đi bộ)

<Trong trường hợp nhà bạn bị hư hại (hoặc có nguy cơ bị hư hại)>
◎ Bắt đầu sơ tán

     Địa điểm sơ tán: Di chuyển đến 
                                 Trung tâm văn hóa ○○ (20 phút đi bộ)

 Chuẩn bị sẵn sàng “quần áo”, “đồ dùng mang theo” và “đồ dự trữ” như đã liệt kê ở trên.

Bố       ○○○
Mẹ      ♡♡♡
Tôi      ☆☆☆
Em gái ○○○

・ Gọi điện cho mẹ sau khi hoàn tất việc sơ tán

○○ Nơi làm việc

Phòng Cư dân Toà thị chính □□

Trường trung học cơ sở (năm 3) ☆☆

Trường trung học cơ sở (năm 1) ☆☆

Tập trung tại Trung tâm Văn hoá ○○
**Quản lý địa điểm sơ tán tại Nhà thể chất Thành phố

Tập trung tại Trung tâm Văn hoá ○○
Tập trung tại Trung tâm Văn hoá ○○

000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000

000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000

[Diễn tập sơ tán]

[Thông tin phòng chống thiên tai]

[Chuẩn bị cho sự sơ tán]

[Khác]

Tham gia tập huấn sơ tán đến ○○○○○○ phòng trường hợp thiệt hại do lũ lụt. 
Ngày 3 tháng 6 Thành phố○○

Chuẩn bị sẵn sàng “quần áo”, “đồ dùng mang theo” và
“đồ dự trữ” khi đi sơ tán theo hướng dẫn ở mặt sau. 

Cơ cấu gia đình

Tên địa điểm sơ tán (cơ sở, v.v.) Thời gian 
di chuyển

Các đối tượng thiên tai (đánh dấu ○)

người (cùng nhau sơ tán:   người)
* Kiểm tra bản đồ khu vực nguy hiểm và trong trường hợp không có rủi ro nào khác ngoài động đất và sóng thần, hãy chuyển sang trang sau.

Rủi ro thiên tai tại nhà*

Địa điểm sơ tán ①

Địa điểm sơ tán ②

Sơ tán khẩn cấp ①

Sơ tán khẩn cấp ②

Cảnh báo mưa lớn và lũ lụt/ Thông tin cảnh báo ngập lụt

(Điền thông tin tương đương với 
cảnh báo cấp độ 3)

* Những người có nguy cơ bị ảnh hưởng
   bởi triều cường, núi lửa, và những 
   người tự nguyện sơ tán do giông lốc 
   khi bão

Lệnh sơ tán(Nguy cơ thiên tai cao)

Khẩn cấp bảo đảm an toàn(Thiên tai xảy ra hoặc sắp xảy ra)

(Sau khi xảy ra) ★ Trong trường hợp bạn không thể sơ tán, hãy di chuyển ngay đến nơi an toàn hoặc lên tầng 2 trở lên của tòa nhà.

Dự kiến khoản      giờ

Công bố khoảng       giờ

Thông tin cảnh báo thiên tai sạt lở đất/ 
Thông tin nguy cơ ngập lụt

Cảnh báo đặc biệt về mưa lớn và thông tin về tình trạng xảy ra ngập lụt

Chuẩn bị 
ngày thường 

Cần chú ý thông tin sớm (Có khả năng đạt mức cảnh báo)(Trước 2-3 ngày)

□ Công tắc kích hoạt sơ tán☞

□ Công tắc kích hoạt sơ tán☞

(Khi tình hình thời tiết chuyển biến xấu)

(Điền thông tin tương đương với 
cảnh báo cấp độ 4)

Cảnh báo 
cấp độ

1

Cảnh báo 
cấp độ

2

(Nguy cơ thiên tai cao)
Cảnh báo 

cấp độ

4

(Sau khi xảy ra)

Cảnh báo 
cấp độ

5

Sơ tán người cao tuổi, v.v.(Nguy cơ thiên tai)(Nguy cơ thiên tai)

Cảnh báo 
cấp độ

3

[Lưu ý]
Ghi chú thời gian công bố cảnh 
báo  cấp  độ  3  (hoặc  tương  
đương); trong trường hợp dự 
kiến sẽ tăng lên cảnh báo cấp độ 
4 (hoặc tương đương) vào ban 
đêm, hãy bắt đầu sơ tán sớm hơn.

Lũ lụt Ngập úng Sạt lở đất Triều cường Động đất Sóng thần Núi lửa Khác

Khuyến cáo mưa lớn và lũ lụt/ Chú ý thông tin về ngập lụt

4 3 Lũ lụt (3 m), thảm họa sạt lở đất (sạt lở đất vì mưa), triều cường, động đất

Hãy thêm trang web “Thông tin phòng chống thiên tai Kumamoto” vào 
màn hình điện thoại Smart Phone

Ngủ ở phòng ngủ không gần sườn dốc sau nhà

・ Kiểm tra thông tin thời tiết trên TV và báo chí 
・ Kiểm tra và bổ sung đồ dự trữ

・ Kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập lụt và tuyến đường đi sơ tán trên
   bản đồ phòng chống thiên tai
・ Kiểm tra thông tin thời tiết phòng chống thiên tai trên
   “Thông tin phòng chống thiên tai Kumamoto”
・ Thông báo cho gia đình ・ Dán băng dính lên kính cửa sổ (khi có bão)

・ Thông báo với hàng xóm ○○ và
   hàng xóm ○○ về việc sơ tán
・ Gọi điện cho mẹ sau khi hoàn tất việc sơ tán

・ Kiểm tra vị trí của người nhà (trong trường hợp khi không có ở nhà)
・ Kiểm tra tình hình khí tượng trong tương lai
・ Kiểm tra mực nước sông ○○ gần nhà trên “Thông tin phòng chống thiên tai Kumamoto”
→ Nếu mực nước đạt đến cấp độ 3 và đang dâng lên nhanh, thì hãy bắt đầu sơ tán sớm
・ Thay trang phục sơ tán

→ Kiểm tra khu vực có nguy cơ
     ngập lụt do triều cường và 
     tuyến đường đi sơ tán trên 
     bản đồ phòng chống thiên tai

→ (Di chuyển đến 
     địa điểm sơ tán ②)

Khuyến cáo triều cường dâng cao 
(có khả năng chuyển sang cảnh báo)

Cảnh báo triều cường/
cảnh báo đặc biệt

・ Thu dọn những vật dễ bị gió thổi bay (khi có bão)

Đi bộ 15 phút
Đi xe ô tô 7 phút/

Đi bộ 20 phút

Đi bộ 2 phút

Đi bộ 1 phút

Nhà thể chất trường tiểu học ○○
Trung tâm Văn hoá ○○
Nhà anh em họ
Ngọn đồi nhỏ phía sau nhà

* Nếu cảnh báo cấp độ 4 xảy ra vào ban đêm, 
   hãy bắt đầu sơ tán trước 8 giờ tối

◎ Bắt đầu sơ tán  
(Di chuyển đến địa điểm sơ tán ①)

Hành động sơ tán của bản thân và gia đình


